
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-BTNMT  

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công bố danh sách các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì (đợt 2) 

 

Thực hiện khoản 6 Điều 79 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 

2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố danh sách các 

đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì (đợt 1) tại Thông báo số 86/TB-BTNMT ngày 20 

tháng 02 năm 2024 để cung cấp, hỗ trợ thông tin cho nhà sản xuất, nhập khẩu biết, 

tham khảo trong việc thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì theo quy định 

của Luật Bảo vệ môi trường. 

Tiếp tục thực hiện quy định của pháp luật nêu trên, sau khi tiếp nhận, rà soát, 

tổng hợp các đề nghị công bố của các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì và lấy kiến của 

cơ quan, địa phương có liên quan, Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố thông tin về 

danh sách các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì như sau: 

1. Danh sách 28 đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì (đợt 2) có giấy phép môi trường 

hoặc giấy phép môi trường thành phần theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường 

(chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo). 

2. Cập nhật, bổ sung thông tin của 03 đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì đã được 

công bố (đợt 1) theo Thông báo số 86/TB-BTNMT ngày 20 tháng 2 năm 2024 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường (chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo).  

Bộ Tài nguyên và Môi trường lưu ý khi lựa chọn, ký kết hợp đồng tái chế sản 

phẩm, bao bì, nhà sản xuất, nhập khẩu phải xem xét thực tế, đánh giá năng lực, công 

nghệ, công suất của đơn vị tái chế để bảo đảm đáp ứng tỉ lệ tái chế bắt buộc, quy cách 

tái chế bắt buộc và việc đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường của đơn vị tái chế tại 

thời điểm ký kết hợp đồng; không ký kết hợp đồng tái chế với các đơn vị tái chế không 

bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. 

Các đơn vị tái chế khác đáp ứng quy cách tái chế bắt buộc và các yêu cầu quy 

định tại khoản 4 Điều 79 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP có nhu cầu được công bố 

thông tin về đơn vị mình thì gửi thông tin theo Thông báo số 185/TB-BTNMT ngày 

07 tháng 4 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Vụ Pháp chế, Bộ Tài 
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nguyên và Môi trường để được công bố. Trường hợp đã được công bố nhưng không 

còn đáp ứng các yêu cầu theo quy định hoặc có thay đổi thông tin đã được công bố 

thì phải báo cáo ngay bằng văn bản về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Pháp 

chế) để xem xét, cập nhật, bổ sung./. 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Hội đồng EPR quốc gia;  

- Các đơn vị trực thuộc Bộ: Vụ Pháp chế,  

  Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường; 

- Văn phòng Hội đồng EPR quốc gia; 

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ; 

- Cổng thông tin điện tử EPR quốc gia; 

- Báo TN&MT; 

- Lưu: VT, PC (NTMH). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

 

Lê Công Thành 



Phụ lục 1 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TÁI CHẾ SẢN PHẨM, BAO BÌ (ĐỢT 2) 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-BTNMT ngày    tháng    năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

1. Các đơn vị tái chế bao bì 

 
TT 

 

Thông tin  

đơn vị tái chế  

Loại bao bì  

được tái chế 

Giải pháp  

tái chế 

Giấy phép môi trường/Giấy phép 

môi trường thành phần 

1  Công ty TNHH Dung Ngọc 

- Mã số doanh nghiệp: 3500827682 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Lô số B9, Khu xử 

lý chất thải tập trung Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

- Người đại diện theo pháp luật: Bà Bùi Thị Mỹ Dung 

- Giám đốc 

- Điện thoại: 0913129338 

Bao bì nhôm (Mã 

A.2.1) 

Sản xuất phôi nhôm 

sử dụng làm nguyên 

liệu sản xuất cho các 

ngành công nghiệp 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy 

phép xử lý chất thải nguy hại mã số: 1-

2-3-4-5-6.030.VX (cấp lần 2) ngày 

30/12/2021 (có thời hạn đến ngày 

30/12/2026) 

2  Công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ 

- Mã số doanh nghiệp: 4600100194 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Tổ 3, phường Quan 

Triều, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Hoàng Minh 

Thông  - Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 0947020866 

Bao bì giấy, carton (Mã 

A.1.1) 

Sản xuất các sản phẩm 

giấy 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy 

phép môi trường số 217/GPMT-

BTNMT ngày 16/9/2022 (có thời hạn 

đến ngày 15/9/2029) 

3  Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Giấy 

Thuận An  

- Mã số doanh nghiệp: 3801140300 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Lô A, đường Đ4, 

Khu công nghiệp Minh Hưng III, phường Minh 

Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước  

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Liêu Bình An  

- Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 0902999988 

Bao bì giấy, carton (Mã 

A.1.1); Bao bì giấy hỗn 

hợp (Mã A.1.2) 

Sản xuất sản phẩm 

giấy (giấy cuộn) 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy 

phép môi trường số 399/GPMT-

BTNMT ngày 30/12/2022 (có thời hạn 

đến ngày 29/12/2029) 

4  Công ty cổ phần Giấy Khôi nguyên  

- Mã số doanh nghiệp: 3801186697 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Lô H14-H15-H16 

Bao bì giấy, carton (Mã 

A.1.1); Bao bì giấy hỗn 

hợp (Mã A.1.2) 

Sản xuất sản phẩm 

giấy (giấy lớp mặt, 

giấy lớp sóng) 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy 

phép môi trường số 220/GPMT-

BTNMT ngày 20/09/2022 (có thời hạn 
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đường Đ6, KCN Minh Hưng III, phường Minh 

Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước  

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Liêu Bình An  

- Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 0902999988 

đến ngày 19/9/2029) 

5  Công ty TNHH Môi trường Quý Tiến 

- Mã số doanh nghiệp: 3500742037 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Khu xử lý chất thải 

tập trung Tóc Tiên, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh 

Bà Rịa, Vũng Tàu 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Quý - 

Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 02543603150 

Bao bì nhôm (Mã 

A.2.1) 

 

Sản xuất phôi nhôm 

sử dụng làm nguyên 

liệu sản xuất cho các 

ngành công nghiệp 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy 

phép xử lý chất thải nguy hại mã số: 3-

5-6.116.VX (cấp lần 2) ngày 

13/5/2021 (có thời hạn đến ngày 

13/5/2026) 

6  Công ty TNHH nhôm Minh Dũng 

- Mã số doanh nghiệp: 2300986940 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Thửa đất số 11, tờ 

bản đồ 50, cụm công nghiệp Dốc Sặt, phường Trang 

Hạ, thành Phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Kim 

Minh -  Giám đốc 

- Điện thoại: 0969990686 

Bao bì nhôm (Mã 

A.2.1) 

 

Sản xuất phôi nhôm 

sử dụng làm nguyên 

liệu sản xuất cho các 

ngành công nghiệp 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy 

xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi 

trường trong nhập khẩu phế liệu làm 

nguyên liệu sản xuất số 06/GXN-

BTNMT ngày 29/01/2021 (có thời hạn 

đến ngày 29/01/2026). 

7  Công ty TNHH Công nghiệp Dong-A 

- Mã số doanh nghiệp: 3901242810 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Lô A9.1-3, đường 

N3, KCN Thành Thành Công, phường An Hòa, thị 

xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Xuân Nam 

- Giám đốc 

- Điện thoại: 0932031294 

Bao bì HDPE,  LDPE, 

PP cứng (Mã A.3.2); 

Bao bì đơn vật liệu 

mềm (Mã A.3.6) 

Sản xuất hạt nhựa tái 

sinh sử dụng làm 

nguyên liệu sản xuất 

cho các ngành công 

nghiệp; Sản xuất sản 

phẩm khác (màng 

nhựa) 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy 

phép môi trường số 229/GPMT-

BTNMT ngày 07/7/2023 (có thời hạn 

đến ngày 06/7/2030) 

8  Công ty TNHH Minh Hiếu Sài Gòn 

- Mã số doanh nghiệp: 3702654880 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Lô A16, đường N1 

khu công nghiệp KSB (Khu B), xã Đất Cuốc, huyện 

Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

- Người đại diện theo pháp luật: Bà Đỗ Thị Hạnh - 

Giám đốc 

Bao bì PET cứng (Mã 

A.3.1); Bao bì HDPE, 

LDPE, PP, PS cứng 

(Mã A.3.2); Bao bì 

nhựa cứng khác (Mã 

A.3.5); Bao bì đơn vật 

liệu mềm (Mã A.3.6) 

Sản xuất hạt nhựa tái 

sinh sử dụng làm 

nguyên liệu sản xuất 

cho các ngành công 

nghiệp 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy 

phép môi trường số 550/GPMT-

BTNMT ngày 26/12/2023 (có thời hạn 

đến ngày 25/12/2030) 
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- Điện thoại: 0981224833 

9  Công ty cổ phần Nam Vang Hà Nam  

- Mã số doanh nghiệp: 0700797856 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Lô F3, đường N4, 

Khu công nghiệp Châu Sơn, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam  

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Văn Ninh - 

Giám đốc 

- Điện thoại: 0948132864   

Bao bì PET cứng (Mã 

A.3.1) 

Sản xuất sản phẩm 

khác (xơ sợi 

Polyester) 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy 

phép môi trường số 183/GPMT-

BTNMT ngày 17/8/2022 (có thời hạn 

đến ngày 16/8/2029) 

10  Công ty Cổ phần Công nghiệp xanh Hùng Phát 

- Mã số doanh nghiệp: 2300542744 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Thôn Đồng Sài- xã 

Phù Lãng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh  

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Hồng Long 

- Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 02223624899 

Bao bì nhôm (Mã 

A.2.1) 

Sản xuất phôi nhôm 

sử dụng làm nguyên 

liệu sản xuất cho các 

ngành công nghiệp 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy 

phép xử lý chất thải nguy hại mã số: 1-

2-3-4-5-6.068.VX (cấp lần 05) ngày 

04/6/2021 (có thời hạn đến ngày 

04/6/2026) Bao bì sắt và kim loại 

khác  (Các loại bao bì 

kẽm, đồng, thiếc) (Mã 

A.2.2) 

Sản xuất phôi kim loại 

sử dụng làm nguyên 

liệu sản xuất cho các 

nghành công nghiệp 

Bao bì PET cứng (Mã 

A.3.1); Bao bì HDPE, 

LDPE, PP, PS cứng 

(Mã A.3.2); Bao bì EPS 

cứng (Mã A.3.3); Bao 

bì PVC cứng (Mã 

A.3.4); Bao bì nhựa 

cứng khác (Mã A.3.5); 

Bao bì đơn vật liệu 

mềm (Mã A.3.6); Bao 

bì đa vật liệu mềm (Mã 

A.3.7) 

Sản xuất hạt nhựa tái 

sinh sử dụng làm 

nguyên liệu sản xuất 

cho các ngành công 

nghiệp; Sản xuất sản 

phẩm khác như dây 

đai 

11  Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Trường Thịnh 

- Mã số doanh nghiệp: 0700244386 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Xóm Hạ, thôn 

Đông Mai,  xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh 

Ninh Bình  

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn 

Quân - Giám đốc 

- Điện thoại: 0915114086        

Bao bì PET cứng (Mã 

A.3.1); Bao bì HDPE, 

LDPE, PP, PS cứng 

(Mã A.3.2); Bao bì 

PVC cứng (Mã A.3.4); 

Bao bì nhựa cứng khác 

(PA) (Mã A.3.5); Bao 

bì đơn vật liệu mềm 

Sản xuất hạt nhựa tái 

sinh sử dụng làm 

nguyên liệu sản xuất 

cho các ngành công 

nghiệp 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy 

phép môi trường số 356/GPMT-

BTNMT ngày 27/9/2023 (có thời hạn 

đến ngày 26/9/2030) 
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(Mã A.3.6); Bao bì đa 

vật liệu mềm (Mã 

A.3.7) 

12  Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Nhất 

Hoàng Gia 

- Mã số doanh nghiệp: 2500505884 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Cụm kinh tế xã hội 

Hợp Thịnh, xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh 

Vĩnh Phúc  

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Như 

Cường - Giám đốc 

- Điện thoại: 0974585222 

Bao bì PET cứng (Mã 

A.3.1) 

Sản xuất sản phẩm 

khác (mảnh nhựa) 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Vĩnh Phúc cấp Giấy phép môi trường 

số 2416/GPMT-UBND ngày 

08/11/2023 (có thời hạn 07 năm kể từ 

ngày giấy phép có hiệu lực) 

13  Công ty Cổ phần kho vận giao nhận ngoại thương 

Mộc An Châu 

- Mã số doanh nghiệp: 0304806666 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Nhà máy tái chế và 

xử lý chất thải công nghiệp - chất thải nguy hại tại 

Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Trương Kiên 

Dũng - Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 0903043420 

Bao bì HDPE, LDPE, 

PP cứng (Mã A.3.2); 

Bao bì đơn vật liệu 

mềm (Mã A.3.6) 

Sản xuất hạt nhựa tái 

sinh làm nguyên liệu 

sản xuất cho các 

ngành công nghiệp 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy 

phép môi trường số 140/GPMT-

BTNMT ngày 07/7/2022 (có thời hạn 

đến ngày 06/7/2029) 

14  Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Giải 

Pháp Xanh Bình Phước  

- Mã số doanh nghiệp: 3800958485 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Lô H5, KCN Minh 

Hưng 3, Phường Minh Hưng, Thị xã Chơn Thành, 

tỉnh Bình Phước 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Khoa 

Trí - Giám đốc 

- Điện thoại: 0918165777 

Bao bì HDPE, LDPE, 

PP, PS cứng (Mã 

A.3.2); Bao bì EPS 

cứng (Mã A.3.3) Bao bì 

đơn vật liệu mềm (Mã 

A.3.6); Bao bì đa vật 

liệu mềm (Mã A.3.7) 

Sản xuất sản phẩm 

dầu (dầu FO1S, dầu 

DO1S) 

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình 

Phước cấp Giấy xác nhận hoàn thành 

công trình bảo vệ môi trường số 

11/GXNĐTM-BQL ngày 15/8/2019  

15  Công ty TNHH Thủy Tinh Malaya -Việt Nam 

- Mã số doanh nghiệp: 0300692986 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Nhà máy tại khu 

Công Nghiệp Mỹ Xuân A, phường Mỹ Xuân, thị Xã 

Chai, lọ, hộp thủy tinh 

(Mã A.4.1) 

Xay nghiền thành 

cullet phục vụ sản 

xuất thủy tinh 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy 

phép môi trường số 45/GPMT-

BTNMT ngày 07/02/2024 (có thời hạn 

đến ngày 06/2/2031) 
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Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Wacharapoom 

Tanganant - Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 0839404149 

16  CÔNG TY cổ phần Q.M.T - JP Plastic 

- Mã số doanh nghiệp: 3603144920 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Đường số 1, Khu 

công nghiệp Hố Nai, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Lê 

Ngọc Quốc - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 0907689922 

Bao bì PET cứng (Mã 

A.3.1); Bao bì HPDE,  

LDPE, PP, PS cứng 

(Mã A.3.2); Bao bì 

PVC cứng (Mã A.3.4); 

Bao bì nhựa cứng khác 

(PE, TPU, PC, PMMA, 

POM, PA, ABS) (Mã 

A.3.5); Bao bì đơn vật 

liệu mềm (Mã A.3.6) 

Sản xuất hạt nhựa tái 

sinh sử dụng làm 

nguyên liệu sản xuất 

cho các ngành công 

nghiệp; sản xuất sản 

phẩm khác (thanh 

nhựa, ván nhựa) 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy 

phép môi trường số 416/GPMT-

BTNMT ngày 30/12/2022 (có thời hạn 

đến ngày 29/12/2029) 

17  Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường 

Bình Dương  

- Mã số doanh nghiệp: 3700145694 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Khu liên hợp Xử 

lý chất thải rắn Nam Bình Dương - Chi nhánh Xử lý 

chất thải, khu phố 1B, phường Chánh Phú Hòa, thị 

xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Chiến 

Công - Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 02743827789 

Chai, lọ, hộp thủy tinh 

(Mã A.4.1) 

Xay, nghiền thành cốt 

liệu phục vụ xây dựng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy 

phép môi trường số 539/GPMT-

BTNMT ngày 25/12/2023 (có thời hạn 

đến ngày 24/12/2030) 

18  Công ty cổ phần giấy Sài Gòn 

- Mã số doanh nghiệp: 3500813231 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Khu công nghiệp 

Mỹ Xuân A, phường  Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Shumpei 

Yamada - Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 02543899338 

Bao bì giấy, carton (Mã 

A.1.1) 

Sản xuất sản phẩm 

giấy (giấy carton) 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy 

phép môi trường số 156/GPMT-

BTNMT ngày 26/7/2022 (có thời hạn 

đến ngày 25/7/2029) 

19  Công ty cổ phần Giấy HKB -  Hoa Lư 

- Mã số doanh nghiệp: 2700912421 

Bao bì giấy, carton (Mã 

A.1.1) 

Sản xuất bột giấy 

thương phẩm; sản 

xuất các sản phẩm 

giấy (giấy bao bì) 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy 

phép môi trường số 418/GPMT-

BTNMT ngày 30/12/2022 (có thời hạn 

đến ngày 29/12/2029) 
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- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Lô CN 5, cụm công 

nghiệp Văn Phong, xã Văn Phong, huyện Nho Quan, 

tỉnh Ninh Bình 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Ngọc 

Đại - CT HĐQT  

- Điện thoại: 0974959999 

20  Công ty cổ phần giấy Vạn Điểm 

- Mã số doanh nghiệp: 0500238441 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Thị trấn Phú Minh, 

huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Phan Hưng - 

Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 0963844668 

Bao bì giấy, carton (Mã 

A.1.1); Bao bì giấy hỗn 

hợp (Mã A.1.2) 

Sản xuất các sản phẩm 

giấy (giấy tiêu dùng; 

giấy bao bì) 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy 

phép môi trường số 224/GPMT-

BTNMT ngày 06/7/2023 (có thời hạn 

đến ngày 05/7/2030) 

21  Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo DVA 

- Mã số doanh nghiệp: 3502077410 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Khu xử lý chất thải 

tập trung Tóc Tiên, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Hồng Hưng 

- Điện thoại: 0978019979 

Bao bì HDPE, LDPE, 

PP, PS cứng (Mã A.3.2) 

Sản xuất sản phẩm 

dầu (FO-R) 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà 

Rịa -  Vũng Tàu cấp giấy xác nhận 

hoàn thành công trình bảo vệ môi 

trường (giai đoạn I)  số 06/STNMT-

GXN ngày 03/6/2015  và giấy xác 

nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi 

trường (giai đoạn II)  số 03/GXN- 

STNMT ngày 18/5/2017 

22  Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và công 

nghiệp Bắc Sơn 

- Mã số doanh nghiệp: 0102961796 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Thôn 2, xã Hồng 

Kỳ, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Vũ Hiệp - 

Giám đốc 

- Điện thoại: 02462754826 

Chai, lọ, hộp thủy tinh 

(Mã A.4.1) 

Xay nghiền thành cốt 

liệu phục vụ xây dựng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy 

phép môi trường số 438/GPMT-

BTNMT ngày 30/12/2022 (có thời hạn 

đến ngày 29/12/2029) 

23  Công ty Cổ phần nhôm Việt Pháp - Nhà máy 

nhôm Việt Pháp 

- Mã số doanh nghiệp: 0104242130 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Lô A và Lô CN1, 

Khu công nghiệp Trung Hà, xã Dân Quyền, huyện 

Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 

Bao bì nhôm (Mã 

A.2.1) 

 

Sản xuất phôi nhôm 

sử dụng làm nguyên 

liệu sản xuất cho các 

ngành công nghiệp, 

sản xuất các sản phẩm 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy 

phép môi trường số 43/GPMT-

BTNMT ngày 07/02/2024 (có thời hạn 

đến ngày 06/02/2031 
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2. Các đơn vị tái chế ắc quy, pin 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Văn Phụ – 

Giám đốc 

- Điện thoại: 02437805194 

khác (thanh nhôm, 

cửa cuốn) 

24  Công ty Cổ phần nhôm Ngọc Diệp 

- Mã số doanh nghiệp: 0900995968 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Đường C2, khu C, 

KCN Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Dũng – 

Giám đốc 

- Điện thoại: 02439427991 

Bao bì nhôm (Mã 

A.2.1) 

 

Sản xuất phôi nhôm 

sử dụng làm nguyên 

liệu sản xuất cho các 

ngành công nghiệp 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy 

xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi 

trường trong nhập khẩu phế liệu làm 

nguyên liệu sản xuất số 41/GXN-

BTNMT ngày 18/6/2021 (có thời hạn 

đến ngày 18/6/2026) 

25  Công ty Cổ phần TKC Kraft 

- Mã số doanh nghiệp: 1101764532 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Lô C13-C16, 

đường số 3 và Lô C8-C9, đường số 2, Khu Công 

nghiệp Hải Sơn (giai đoạn 3+4), ấp Bình Tiền 2, xã 

Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Đỗ Phú Nông 

– Giám đốc 

- Điện thoại: 0272 3900 966    

Bao bì giấy, carton 

(Mã A.1.1) 

Sản xuất sản phẩm 

giấy cuộn kraft 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy 

phép môi trường số 382/GPMT-

BTNMT ngày 28/12/2022 (có thời hạn 

đến ngày 27/12/2029 

TT 

 

Thông tin  

đơn vị tái chế  

Loại bao bì  

được tái chế 

Giải pháp  

tái chế 

Giấy phép môi trường/Giấy phép 

môi trường thành phần 

1  Công ty TNHH Dung Ngọc 

- Mã số doanh nghiệp: 3500827682 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Lô số B9, Khu xử 

lý chất thải tập trung Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

- Người đại diện theo pháp luật: Bà Bùi Thị Mỹ 

Dung - Giám đốc 

- Điện thoại: 0913129338 

Ắc quy chì (Mã B.1.1) Sản xuất chì làm 

nguyên liệu sản xuất 

cho các ngành công 

nghiệp 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép xử lý chất thải nguy hại mã 

số: 1-2-3-4-5-6.030.VX (cấp lần 2) 

ngày 30/12/2021 (có thời hạn đến 

ngày 30/12/2026) 
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2  Công ty Cổ phần Công nghiệp xanh Hùng Phát 

- Mã số doanh nghiệp: 2300542744 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Thôn Đồng Sài- 

xã Phù Lãng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh  

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Hồng Long 

- Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 02223624899 

Ắc quy chì (Mã B.1.1) Sản xuất chì làm 

nguyên liệu sản xuất 

cho các ngành công 

nghiệp; sản xuất hạt 

nhựa tái sinh 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép xử lý chất thải nguy hại mã 

số: 1-2-3-4-5-6.068.VX (cấp lần 05) 

ngày 04/6/2021 (có thời hạn đến ngày 

04/6/2026) 

Pin các loại, sử dụng 

cho các thiết bị điện- 

điện tử (Mã B.2.2) 

Sản xuất kim loại dạng 

phôi làm nguyên liệu 

cho các ngành công 

nghiệp 

3  Công ty Cổ phần kho vận giao nhận ngoại 

thương Mộc An Châu 

- Mã số doanh nghiệp: 0304806666 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Nhà máy tái chế 

và xử lý chất thải công nghiệp - chất thải nguy hại 

tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Trương Kiên 

Dũng - Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 0903043420 

Ắc quy chì (Mã B.1.1) Sản xuất chì làm 

nguyên liệu sản xuất 

cho các ngành công 

nghiệp; sản xuất hạt 

nhựa tái sinh 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép môi trường số 140/GPMT-

BTNMT ngày 07/7/2022 (có thời hạn 

đến ngày 06/7/2029) 

4  Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và công 

nghiệp Bắc Sơn 

- Mã số doanh nghiệp: 0102961796 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Thôn 2, xã Hồng 

Kỳ, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Vũ Hiệp 

- Giám đốc 

- Điện thoại: 02462754826 

Ắc quy chì (Mã B.1.1) Sản xuất chì làm 

nguyên liệu sản xuất 

cho các ngành công 

nghiệp 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép môi trường số 438/GPMT-

BTNMT ngày 30/12/2022 (có thời 

hạn đến ngày 29/12/2029) 

5  Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và Công 

nghiệp 11 -  URENCO11 

- Mã số doanh nghiệp: 0900291087 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Thôn Đại Từ, xã 

Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Quý Bình 

– Chủ tịch HĐQT 

- Điện thoại: 02212477178 

Ắc quy chì (Mã B.1.1) Sản xuất chì làm 

nguyên liệu sản xuất 

cho các ngành công 

nghiệp 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép môi trường số 281/GPMT-

BTNMT ngày 07/8/2023 (có thời hạn 

đến ngày 06/8/2030) 
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3. Các đơn vị tái chế dầu nhớt 

4. Các đơn vị tái chế săm, lốp 

TT 

 

Thông tin  

đơn vị tái chế  

Loại bao bì  

được tái chế 

Giải pháp  

tái chế 

Giấy phép môi trường/Giấy phép 

môi trường thành phần 

1 Công ty Cổ phần Công nghiệp xanh Hùng Phát 

- Mã số doanh nghiệp: 2300542744 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Thôn Đồng Sài- 

xã Phù Lãng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh  

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Hồng 

Long - Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 02223624899 

Dầu nhớt cho động cơ 

(Mã C.1.1) 

Chưng thu hồi dầu gốc 

hoặc loại dầu khác 

(DO) 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép xử lý chất thải nguy hại mã 

số: 1-2-3-4-5-6.068.VX (cấp lần 05) 

ngày 04/6/2021 (có thời hạn đến ngày 

04/6/2026) 

TT 

 

Thông tin  

đơn vị tái chế  

Loại bao bì  

được tái chế 

Giải pháp  

tái chế 

Giấy phép môi trường/Giấy phép 

môi trường thành phần 

1  Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Giải 

Pháp Xanh Bình Phước  

- Mã số doanh nghiệp: 3800958485 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Lô H5, KCN 

Minh Hưng 3, Phường Minh Hưng, Thị xã Chơn 

Thành, tỉnh Bình Phước 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Khoa 

Trí - Giám đốc 

- Điện thoại: 0918165777 

Săm, lốp các loại (Mã 

D.1.1) 

Chưng phân đoạn 

thành dầu (dầu FO1S, 

dầu DO1S) 

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình 

Phước cấp Giấy xác nhận hoàn thành 

công trình bảo vệ môi trường số 

11/GXNĐTM-BQL ngày 15/8/2019  

2  Công ty cổ phần Hello quốc tế Việt Nam 

- Mã số doanh nghiệp: 3300363930 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Lô 13, 17, Khu 

công nghiệp Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Zhang Guo 

Qiang - Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 02343589032 

Săm, lốp các loại (Mã 

D.1.1) 

Cắt, thu hồi bột cao su, 

làm cốt liệu 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 

cấp giấy phép môi trường số 

70/GPMT-UBND ngày 09/12/2022 

(có thời hạn 10 năm kể từ ngày ký) 

3  Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng 

- Mã số doanh nghiệp: 0400101531 

Săm, lốp các loại (Mã 

D.1.1) 

Lốp dán công nghệ cao 

theo tiêu chuẩn của 

nhà sản xuất 

Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu cấp 

Giấy phép môi trường số 7/GPMT-
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5. Các đơn vị tái chế sản phẩm điện, điện tử 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Nhà xưởng tại 

Lô H, đường số 7, KCN Liên Chiểu, phường Hòa 

Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Hoàng 

Khánh Nhựt – Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 02363771405 

 

 

UBND ngày 04/04/2024 (có thời hạn 

10 năm kể từ ngày ký) 

TT 

 

Thông tin  

đơn vị tái chế  

Loại bao bì  

được tái chế 

Giải pháp  

tái chế 

Giấy phép môi trường/Giấy phép 

môi trường thành phần 

1 Công ty TNHH Dung Ngọc 

- Mã số doanh nghiệp: 3500827682 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Lô số B9, Khu 

xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

- Người đại diện theo pháp luật: Bà Bùi Thị Mỹ 

Dung - Giám đốc 

- Điện thoại: 0913129338 

Bóng đèn compact (Mã 

Đ.3.1); Bóng đèn huỳnh 

quang (Mã Đ.3.2) 

Sản xuất các sản phẩm 

tái chế khác (Sản xuất 

gạch bê tông) 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép xử lý chất thải nguy hại mã 

số: 1-2-3-4-5-6.030.VX (cấp lần 2) 

ngày 30/12/2021 (có thời hạn đến 

ngày 30/12/2026) 

2 Công ty TNHH Môi trường Quý Tiến 

- Mã số doanh nghiệp: 3500742037 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Khu xử lý chất 

thải tập trung Tóc Tiên, xã Tóc Tiên, thị xã Phú 

Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Quý 

- Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 02543603150 

Bóng đèn huỳnh quang 

(Mã Đ.3.2) 

Sản xuất thanh, phôi 

kim loại là nguyên liệu 

cho các ngành công 

nghiệp, sản xuất các 

sản phẩm tái chế khác 

(Sản xuất gạch bê 

tông) 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép xử lý chất thải nguy hại mã 

số: 3-5-6.116.VX (cấp lần 2) ngày 

13/5/2021 (có thời hạn đến ngày 

13/5/2026) 

Máy tính bảng, máy tính 

xách tay ( laptop, 

notebook) (Mã Đ.2.1); Ti 

vi và màn hình máy tính, 

các loại màn hình khác 

(Mã Đ.2.2); Bếp điện, bếp 

từ, bếp hồng ngoại, lò 

nướng, lò vi sóng (Mã 

Đ.4.1); Máy giặt, máy sấy 

(Mã Đ.4.2); Máy ảnh ( kể 

Sản xuất thanh, phôi 

kim loại là nguyên liệu 

cho các ngành công 

nghiệp, sản xuất các 

sản phẩm tái chế khác 
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cả đèn flash) (Mã Đ.5.1); 

Thiết bị âm thanh: loa, 

amply (Mã Đ.5.2); Máy 

tính để bàn (Mã Đ.6.1); 

Máy in, photocopy (Mã 

Đ.6.2); Điện thoại di 

động (Mã Đ.6.3) 

3 Công ty Cổ phần Công nghiệp xanh Hùng Phát 

- Mã số doanh nghiệp: 2300542744 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Thôn Đồng Sài- 

xã Phù Lãng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh  

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Hồng 

Long - Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 02223624899 

Tủ lạnh, tủ đông, thiết bị 

tự động cung cấp sản 

phẩm đông lạnh, máy 

bán hàng tự động ( Mã 

Đ.1.1); Điều hòa không 

khí cố định, di động (Mã 

Đ.1.2); Máy tính bảng, 

máy tính xách tay ( 

laptop, notebook) (Mã 

Đ.2.1); Ti vi và màn hình 

máy tính, các loại màn 

hình khác (Mã Đ.2.2); 

Bếp điện, bếp từ, bếp 

hồng ngoại, lò nướng, lò 

vi sóng (Mã Đ.4.1); Máy 

giặt, máy sấy (Mã Đ.4.2); 

Máy ảnh ( kể cả đèn 

flash) (Mã Đ.5.1); Thiết 

bị âm thanh: loa, amply 

(Mã Đ.5.2); Máy tính để 

bàn (Mã Đ.6.1); Máy in, 

photocopy (Mã Đ.6.2); 

Điện thoại di động (Mã 

Đ.6.3) 

Sản xuất thanh, phôi 

kim loại là nguyên liệu 

cho các ngành công 

nghiệp  

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép xử lý chất thải nguy hại mã 

số: 1-2-3-4-5-6.068.VX (cấp lần 05) 

ngày 04/6/2021 (có thời hạn đến ngày 

04/6/2026) 

4 Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường 

Bình Dương  

- Mã số doanh nghiệp: 3700145694 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Khu liên hợp Xử 

lý chất thải rắn Nam Bình Dương - Chi nhánh Xử 

Bóng đèn huỳnh quang 

(Mã Đ.3.2) 

Sản xuất các sản phẩm 

tái chế khác (Sản xuất 

gạch bê tông, gạch 

Terazo, gạch bê tông 

tự chèn,...) 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép môi trường số 539/GPMT-

BTNMT ngày 25/12/2023 (có thời hạn 

đến ngày 24/12/2030) 

Bếp điện, bếp từ, bếp 

hồng ngoại, lò nướng, lò 

vi sóng (Mã Đ.4.1) 
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lý chất thải, khu phố 1B, phường Chánh Phú Hòa, 

thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Chiến 

Công - Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 02743827789 

Tấm quang năng (Mã 

Đ.7.1) 

5 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và công 

nghiệp Bắc Sơn 

- Mã số doanh nghiệp: 0102961796 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Thôn 2, xã Hồng 

Kỳ, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Vũ Hiệp 

- Giám đốc 

- Điện thoại: 02462754826 

Bóng đèn huỳnh quang 

(Mã Đ.3.2) 

Sản xuất các sản phẩm 

tái chế khác (Sản xuất 

gạch bê tông) 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép môi trường số 438/GPMT-

BTNMT ngày 30/12/2022 (có thời hạn 

đến ngày 29/12/2029) 

6 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và Công 

nghiệp 11 -  URENCO11 

- Mã số doanh nghiệp: 0900291087 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Thôn Đại Từ, xã 

Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Quý Bình 

– Chủ tịch HĐQT 

- Điện thoại: 02212477178 

Bóng đèn huỳnh quang 

(Mã Đ.3.2) 

Sản xuất các sản phẩm 

tái chế khác (Sản xuất 

gạch bê tông) 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép môi trường số 281/GPMT-

BTNMT ngày 07/8/2023 (có thời hạn 

đến ngày 06/8/2030) 
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Phụ lục 2 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TÁI CHẾ SẢN PHẨM, BAO BÌ  

ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỘ (ĐỢT 1) CÓ CẬP NHẬT, BỔ SUNG THÔNG TIN  

(Kèm theo Thông báo số       /TB-BTNMT ngày    tháng    năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

TT 

 

Thông tin  

đơn vị tái chế  

Loại sản phẩm, bao bì  

tái chế được bổ sung 

Giải pháp  

tái chế 

Giấy phép môi trường/Giấy phép 

môi trường thành phần 

1  Công ty cổ phần Trịnh Nghiên 

- Mã số doanh nghiệp: 0600389148 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Khu 1, thị trấn 

Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Trịnh Văn 

Nghiên - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc 

- Điện thoại: 0912139276 

Bao bì PET cứng (Mã 

A.3.1); Bao bì EPS cứng 

(Mã A.3.3); Bao bì PVC 

cứng (Mã A.3.4); Bao bì 

đơn vật liệu mềm (Mã 

A.3.6) 

Sản xuất túi nilon; Sản 

xuất bao bì nhựa 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép môi trường số 352/GPMT-

BTNMT ngày 16/12/2022 (có thời 

hạn đến ngày 15/12/2029) 

2  Công ty Cổ phần tái chế nhựa Lam Trân 

- Mã số doanh nghiệp: 1101857138 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Lô A2-1, đường 

số 2, KCN Anh Hồng - Đức Hòa III, xã Đức Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Hồ 

Quang – Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 02839292626 - 0913550052 

Bao bì đơn vật liệu mềm 

(Mã A.3.6) 

Sản xuất hạt nhựa tái 

sinh sử dụng làm 

nguyên liệu sản xuất 

cho các ngành công 

nghiệp; Sản xuất các 

sản phẩm khác (bao bì 

nhựa) 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép môi trường số 98/GPMT-

BTNMT ngày 11/4/2023 (có thời hạn 

đến ngày 16/8/2029 

3  Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành 

- Mã số doanh nghiệp: 2300426314 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Khu phố Ngọc 

Khám, phường Gia Đông, thị xã Thuận Thành, 

tỉnh Bắc Ninh 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Mạnh 

Tiến – Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 02223774998 

Bao bì HPDE,  LDPE, 

PP, PS cứng (Mã A.3.2); 

Bao bì nhựa cứng khác 

(Mã A.3.5) 

Sản xuất hạt nhựa tái 

sinh làm nguyên liệu 

sản xuất cho các ngành 

công nghiệp 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép môi trường số 249/GPMT-

BTNMT ngày 10/10/2022 (có thời 

hạn đến ngày 09/10/2029 

Chai, lọ, hộp thủy tinh (Mã 

A.4.1) 

Xay nghiền thành cốt 

liệu phục vụ xây dựng 

Bóng đèn compact (Mã 

Đ.3.1); Bóng đèn huỳnh 

quang (Mã Đ.3.2) 

Sản xuất các sản phẩm 

tái chế khác (Sản xuất 

gạch bê tông); Sản xuất 

phôi nhôm làm nguyên 

liệu sản xuất cho các 

ngành công nghiệp 
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Tủ lạnh, tủ đông, thiết bị tự 

động cung cấp sản phẩm 

đông lạnh, máy bán hàng 

tự động ( Mã Đ.1.1); Điều 

hòa không khí cố định, di 

động (Mã Đ.1.2); Máy 

tính bảng, máy tính xách 

tay ( laptop, notebook) 

(Mã Đ.2.1); Ti vi và màn 

hình máy tính, các loại 

màn hình khác (Mã 

Đ.2.2); Bếp điện, bếp từ, 

bếp hồng ngoại, lò nướng, 

lò vi sóng (Mã Đ.4.1); 

Máy giặt, máy sấy (Mã 

Đ.4.2); Máy ảnh ( kể cả 

đèn flash) (Mã Đ.5.1); 

Thiết bị âm thanh: loa, 

amply (Mã Đ.5.2); Máy 

tính để bàn (Mã Đ.6.1); 

Máy in, photocopy (Mã 

Đ.6.2); Điện thoại di động 

(Mã Đ.6.3) 

Sản xuất thanh, phôi 

kim loại là nguyên liệu 

cho các ngành công 

nghiệp; Sản xuất hạt 

nhựa tái sinh 
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